
GVCN: Nguyễn Thị Cẩm Thúy - 0988434355 Lớp 1C6

* Tính đến 12:00 ngày 18.08.2023

STT LỚP NGÀY SINH GIỚI TÍNH LỚP CŨ
GHI 

CHÚ

1 1C6 Lê Thuỳ Anh 27/04/2017 Nữ

2 1C6 Đinh Lan Anh 25/12/2017 Nữ

3 1C6 Bạch Nguyễn Ngân Anh 20/12/2017 Nữ

4 1C6 Nguyễn Đức Duy 12/7/2017 Nam

5 1C6 Nguyễn Hứa Chấn Hùng 2/11/2016 Nam

6 1C6 Nguyễn Quang Khải 26/02/2017 Nam

7 1C6 Nguyễn Phúc Khải 8/2/2017 Nam

8 1C6 Trần Minh Khang 4/7/2017 Nam

9 1C6 Huỳnh Minh Khôi 31/07/2017 Nam

10 1C6 Nguyễn Hoàng Mai Khuê 8/12/2017 Nữ

11 1C6 Nguyễn Anh Kiệt 3/11/2017 Nam

12 1C6 Lê Cao Hoàng Lan 13/01/2017 Nữ

13 1C6 Phạm Ngô Tuyết Linh 14/12/2017 Nữ

14 1C6 Trần Tuệ Mẫn 13/05/2017 Nữ

15 1C6 Hồ Hải Mi 4/1/2017 Nữ

16 1C6 Nguyễn Trúc Minh 12/4/2017 Nữ

17 1C6 Phan Nhật Minh 12/10/2017 Nam

18 1C6 Nguyễn Vũ Nhật Minh 9/3/2017 Nam

19 1C6 Huỳnh Thiện Minh 9/10/2017 Nam

20 1C6 Giovanni Brandon Biondo Minh 1/1/2017 Nam

21 1C6 Lưu Hoàn Mỹ 16/09/2017 Nữ

22 1C6 Bùi Khải Nam 30/10/2017 Nam

23 1C6 Ngô Bảo Kim Ngân 11/5/2017 Nữ

24 1C6 Phan Trần Bích Ngọc 22/12/2017 Nữ

25 1C6 Đặng Bảo Nhi 23/06/2017 Nữ

26 1C6 Đoàn Nguyễn Hào Phú 13/11/2017 Nam

27 1C6 Trần Nguyễn Minh Quân 17/01/2017 Nam

28 1C6 Phan Mạnh Thắng 18/11/2017 Nam

29 1C6 Nguyễn Hồ Ngọc Thi 10/8/2017 Nữ

30 1C6 Nguyễn Kiều Anh Thư 3/11/2017 Nữ

31 1C6 Phạm Khánh Thy 20/12/2017 Nữ

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Năm học 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024 (DỰ KIẾN)

HỌ VÀ TÊN



GVCN: Phạm Thị Thu Hằng - 0965879667 Lớp 1C5

* Tính đến 12:00 ngày 18.08.2023

STT LỚP NGÀY SINH GIỚI TÍNH LỚP CŨ
GHI 

CHÚ

1 1C5 Cao Nguyễn Bảo Anh 1/2/2017 Nữ

2 1C5 Trần Ngọc Quỳnh Anh 31/10/2017 Nữ

3 1C5 Nguyễn Hoàng Nhã Anh 9/10/2017 Nữ

4 1C5 Nguyễn Ngọc Châu Anh 9/2/2017 Nữ

5 1C5 Phạm Trần Trâm Anh 24/02/2017 Nữ

6 1C5 Lai Thế Anh 29/10/2017 Nam

7 1C5 Đinh Gia Bảo 13/09/2017 Nam

8 1C5 Nguyễn Lam Hàn Cát 6/8/2017 Nam

9 1C5 Phạm Ngọc Minh Châu 25/08/2017 Nữ

10 1C5 Cấn Đình Phúc Hy 19/02/2017 Nam

11 1C5 Tống Duy Khang 22/10/2017 Nam

12 1C5 Trương Đức Khôi 8/5/2017 Nam

13 1C5 Phan Phương Linh 25/10/2017 Nữ

14 1C5 Lê Cát Nghi 4/4/2017 Nữ

15 1C5 Trương Cao Bảo Ngọc 27/02/2017 Nữ

16 1C5 Nguyễn Tài Thạc Nhân 10/3/2017 Nam

17 1C5 Lê Ngọc Tuệ Nhi 24/06/2017 Nữ

18 1C5 Trần Quỳnh Như 3/6/2017 Nữ

19 1C5 Trương Khả Như 17/10/2017 Nữ

20 1C5 Tô Thành Phát 5/10/2017 Nam

21 1C5 Phan Đào Gia Phát 28/12/2017 Nam

22 1C5 Ngô Đức Phát 9/7/2017 Nam

23 1C5 Trịnh Hà Phương 22/01/2017 Nữ

24 1C5 Võ Ngọc Nam Phương 25/10/2017 Nữ

25 1C5 Trần Minh Quang 5/9/2017 Nam

26 1C5 Phạm Ngọc Bảo Quyên 2/10/2017 Nữ

27 1C5 Nguyễn Hoàng Thiên Thanh 16/12/2017 Nữ

28 1C5 Lê Thanh Phúc Thiện 17/10/2017 Nam

29 1C5 Trần Khánh Thiện 3/5/2017 Nam

30 1C5 Văn Cát Yên Trân 27/12/2017 Nữ

31 1C5 Trần Phan Minh Vy 16/05/2017 Nữ

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Năm học 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024 (DỰ KIẾN)

HỌ VÀ TÊN



GVCN: Võ Cẩm Tú - 0907250998 Lớp 1C4

* Tính đến 12:00 ngày 18.08.2023

STT LỚP NGÀY SINH GIỚI TÍNH LỚP CŨ
GHI 

CHÚ

1 1C4 Đậu Hồng Anh 2/10/2017 Nữ

2 1C4 Trần Võ Phong Anh 7/11/2017 Nữ

3 1C4 Huỳnh Võ Minh Anh 14/08/2017 Nam

4 1C4 Vũ Gia Bảo 23/08/2017 Nam

5 1C4 Đoàn Gia Cát 12/4/2017 Nữ

6 1C4 Dương Hải Di 13/12/2017 Nam

7 1C4 Nguyễn Ngọc Gia Hân 24/08/2017 Nữ

8 1C4 Nguyễn Phú Hoàng 13/02/2017 Nam

9 1C4 Nguyễn Minh Khang 8/5/2017 Nam

10 1C4 Nguyễn Nhật Khang 21/06/2017 Nam

11 1C4 Đoàn Gia Khiêm 12/9/2017 Nam

12 1C4 Nguyễn Hồ Phúc Lâm 13/07/2017 Nam

13 1C4 Trần Đức Lâm 30/09/2017 Nam

14 1C4 Nguyễn Ngọc Cát Lan 18/12/2016 Nữ

15 1C4 Nguyễn Thảo My 17/07/2017 Nữ

16 1C4 Nguyễn Hà My 27/05/2017 Nữ

17 1C4 Nguyễn Phan Hiểu Nguyên 24/07/2017 Nữ

18 1C4 Huỳnh Nhật Nguyên 6/10/2017 Nam

19 1C4 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 6/3/2017 Nữ

20 1C4 Lê Nguyễn An Nhiên 19/08/2017 Nữ

21 1C4 Đặng Khả Nhu 28/04/2017 Nữ

22 1C4 Lê Lộc Phúc 17/09/2017 Nam

23 1C4 Đinh Gia Phúc 3/11/2017 Nam

24 1C4 Nguyễn Uyên Phương 25/01/2017 Nữ

25 1C4 Nguyễn Hữu Tự Tiến 13/08/2017 Nam

26 1C4 Nguyễn Lý Thanh Trà 7/10/2017 Nữ

27 1C4 Trương Lê Minh Tú 1/9/2017 Nữ

28 1C4 Trương Lê Minh Tuyết 1/9/2017 Nữ

29 1C4 Ông Khải Uy 28/04/2017 Nam

30 1C4 Huỳnh Ngọc Thanh Vân 28/07/2017 Nữ

31 1C4 Phạm Tường Lan Vy 03/09/2017 Nữ

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Năm học 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024 (DỰ KIẾN)

HỌ VÀ TÊN



GVCN: Đặng Thị Như Ý- 0903901872 Lớp 1C3

* Tính đến 12:00 ngày 18.08.2023

STT LỚP NGÀY SINH GIỚI TÍNH LỚP CŨ
GHI 

CHÚ

1 1C3 Phạm Minh Anh 18/05/2017 Nữ

2 1C3 Nguyễn Thuỳ Anh 2/8/2017 Nữ

3 1C3 Bùi Quang Anh 1/11/2017 Nam

4 1C3 Lâm Gia Bình 7/9/2017 Nữ

5 1C3 Trần Nguyễn Bảo Châu 10/10/2017 Nữ

6 1C3 Phạm Nguyễn Gia Đức 11/10/2017 Nam

7 1C3 Đoàn Gia Hân 12/4/2017 Nữ

8 1C3 Vũ Gia Hân 20/02/2017 Nữ

9 1C3 Trương Huỳnh Bảo Hân 17/12/2017 Nữ

10 1C3 Nguyễn Vinh Hiển 22/01/2017 Nam

11 1C3 Nguyễn Phúc Khang 13/11/2017 Nam

12 1C3 Nguyễn Thanh Khang Khang 12/6/2017 Nam

13 1C3 Văn Phúc Uyển Khanh 10/06/0217 Nữ

14 1C3 Huỳnh Vũ Trung Kiên 12/10/2017 Nam

15 1C3 Bùi Mỹ Kỳ 30/11/2017 Nữ

16 1C3 Lê Nhật Minh 20/03/2017 Nam

17 1C3 Trịnh Bảo Ngọc 20/10/2017 Nữ

18 1C3 Nguyễn Phúc Nguyên 7/10/2017 Nam

19 1C3 Nguyễn Thiện Nhân 20/07/2017 Nam

20 1C3 Nguyễn Ngọc Nhiên Nhi 31/10/2017 Nữ

21 1C3 Đoàn Tiến Phát 19/04/2017 Nam

22 1C3 Đinh Hoàng Quân 21/01/2017 Nam

23 1C3 Bùi Huy Quang 6/1/2017 Nam

24 1C3 Dương Phạm Kỳ Thư 3/12/2017 Nữ

25 1C3 Phạm Nguyễn Anh Thư 7/8/2017 Nữ

26 1C3 Nguyễn Huỳnh Thiên Trâm 26/03/2017 Nữ

27 1C3 Phạm Nguyễn Minh Triết 9/2/2017 Nam

28 1C3 Lường Đức Anh Tuấn 24/01/2017 Nam

29 1C3 Huỳnh Văn Tuấn 20/07/2017 Nam

30 1C3 Chiêm Cát Tường 21/07/2017 Nữ

31 1C3 Hồ Tâm Uyên 19/02/2017 Nữ

32 1C3 Phạm Tường Lan Vy 3/9/2017 Nữ

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Năm học 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024 (DỰ KIẾN)

HỌ VÀ TÊN



GVCN: Nguyễn Thị Bảo Ngọc - 0907459192 1C2

* Tính đến 12:00 ngày 18.08.2023

STT LỚP NGÀY SINH LỚP CŨ
GHI 

CHÚ

1 1C2 Trần Xuân Bình An Nam 4/5/2017

2 1C2 Nguyễn Phúc An Nam 27/03/2017

3 1C2 Nguyễn Trường Thiên Ân Nam 27/07/2017

4 1C2 Phạm Quang Minh Anh Nữ 17/02/2017

5 1C2 Nguyễn Lê Bảo Anh Nữ 10/3/2017

6 1C2 Mạc Thái Thiên Bảo Nam 4/9/2017

7 1C2 Đái Nhã Đan Nữ 27/07/2017

8 1C2 Nguyễn Ninh Godin Nam 25/12/2017

9 1C2 Trần Trác Hiển Nam 10/2/2017

10 1C2 Nguyễn Đăng Khoa Nam 3/8/2017

11 1C2 Nguyễn Đăng Anh Khôi Nam 21/04/2017

12 1C2 Ngô Quỳnh Lam Lam Nữ 27/12/2016

13 1C2 Thái Hồ Khiết My Nữ 19/10/2017

14 1C2 Phùng Nhật Nam Nam 16/09/2017

15 1C2 Phan Ngọc Xuân Nghi Nữ 19/05/2017

16 1C2 Nguyễn Lê Yến Ngọc Nữ 20/09/2016

17 1C2 Huỳnh Như Ngọc Nữ 27/09/2017

18 1C2 Lê Quang Thành Nhân Nam 9/7/2017

19 1C2 Ngô Linh Nhi Nữ 10/2/2017

20 1C2 Phan Mẫn Nhi Nữ 21/12/2017

21 1C2 Trần Ngọc Nhi Nữ 15/06/2017

22 1C2 Trần Ngọc Phúc Nữ 30/11/2017

23 1C2 Nguyễn Ngọc Phúc Nam 30/06/2017

24 1C2 Đặng Anh Quốc Nam 1/4/2017

25 1C2 Mei Xin Rui Nam 13/07/2017

26 1C2 Hoàng San San Nữ 29/03/2017

27 1C2 Nguyễn Hoàng Nhã Thư Nữ 13/06/2017

28 1C2 Trần Dương Đông Trà Nữ 3/12/2017

29 1C2 Lê Phạm Bảo Trung Nam 12/8/2017

30 1C2 Phạm Khánh Nhã Uyên Nữ 18/01/2017

31 1C2 Lê Tường Vy Nữ 27/11/2017

32 1C2 Lê Khánh Vy Nữ 27/08/2017

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Năm học 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024 (DỰ KIẾN)

HỌ VÀ TÊN



GVCN: Nguyễn Thị Ánh Loan - 0703322889 1C1

* Tính đến 12:00 ngày 18.08.2023

STT LỚP NGÀY SINH LỚP CŨ
GHI 

CHÚ

1 1C1 Đặng Trần Phúc An Nữ 25/12/2017

2 1C1 Nguyễn Thiên Ân Nữ 1/4/2017

3 1C1 Nguyễn Bảo Anh Nữ 16/10/2017

4 1C1 Nguyễn Ngọc Lan Anh Nữ 3/9/2017

5 1C1 Nguyễn Đỗ Băng Châu Nữ 23/10/2017

6 1C1 Trần Lê Duy Nam 16/10/2017

7 1C1 Nguyễn Thanh Duy Nam 16/01/2017

8 1C1 Nguyễn Lương Minh Hùng Nữ 16/05/2017

9 1C1 Trịnh Lê Phúc Hưng Nam 16/01/2017

10 1C1 Lê Minh Huy Nam 11/11/2017

11 1C1 Quách Hoàng Khang Nam 8/8/2017

12 1C1 Lê Cao Minh Khang Nam 28/07/2017

13 1C1 Nguyễn Bùi Đăng Khoa Nam 24/03/2017

14 1C1 Phạm Minh Khôi Nam 30/03/2017

15 1C1 Phan Tường Bảo Lam Nữ 1/3/2017

16 1C1 Phạm Hoàng Khánh Linh Nữ 27/12/2016

17 1C1 Nguyễn Huỳnh Long Nam 15/09/2017

18 1C1 Phan Hạ My Nữ 1/9/2017

19 1C1 Nguyễn Gia Nghi Nữ 16/05/2017

20 1C1 Dương Hà Đan Ngọc Nữ 7/1/2017

21 1C1 Nguyễn Huỳnh Mẫn Nhi Nữ 10/2/2017

22 1C1 Trình Hoàng An Nhiên Nữ 10/7/2017

23 1C1 Hoàng Minh Quân Nam 27/06/2017

24 1C1 Lý Hoài Thanh Nam 19/05/2017

25 1C1 Trần Quốc Thiện Nam 17/08/2017

26 1C1 Lê Huỳnh Anh Thư Nữ 25/12/2017

27 1C1 Tsai Shang Tuấn Nam 19/07/2017

28 1C1 Nguyễn Nam Tường Nam 2/1/2017

29 1C1 Tô Khánh Vân Nữ 15/12/2017

30 1C1 Trần Dương Phương Vy Nữ 27/02/2017

31 1C1 Nguyễn Hoàng Phương Vy Nữ 23/09/2017

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Năm học 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024 (DỰ KIẾN)

HỌ VÀ TÊN


